
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0030012
(51)7 A61K 31/56 (13)  B

(21) 1-2017-02385 (22) 27/11/2015
(86) PCT/US2015/062826 27/11/2015 (87) WO 2016/086218 A1 02/06/2016
(30) 62/084,769 26/11/2014 US; 62/103,374 14/01/2015 US; 14/951,989 25/11/2015 US
(45) 25/11/2021   404 (43) 25/12/2017   357A
(73) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. (US)

500 Arsenal Street, Watertown, MA 02472, United States of America
(72) WANG, Guoqiang (US); OR, Yat Sun (US); SHEN, Ruichao (CN); LONG, Jiang 

(CN); DAI, Peng (CN); XING, Xuechao (US); HE, Jing (CN).
(74) Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)

(54) HỢP CHẤT CỦA AXIT MẬT DÙNG LÀM CHẤT ĐIỀU BIẾN THỤ THỂ 
FARNESOID X/THỤ THỂ BẮT CẶP VỚI G-PROTEIN TAKEDA 5 (FXR/TGR5) 
VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA HỢP CHẤT NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến các hợp chất là các dẫn xuất của axit mật được thế bởi nhóm 
amin, dược phẩm chứa các hợp chất này để ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh hoặc tình 
trạng bệnh lý do thụ thể farnesoid X (FXR) hoặc thụ thể bắt cặp với G-protein Takeda 
(TGR5) gây ra. Theo một phương án, sáng chế đề xuất dược phẩm chứa lượng hữu hiệu 
điều trị của hợp chất hoặc dạng kết hợp của các hợp chất theo sáng chế, hoặc muối dược 
dụng, đồng phân lập thể, solvat, hydrat hoặc dạng kết hợp của chúng, cùng với chất mang 
hoặc tá dược dược dụng.
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